CHỮ VIẾT TẮT

	AD
	Thông báo kỹ thuật bắt buộc

	ACAS
	Hệ thống tránh va chạm trên không

	AEO
	Tất cả các động cơ hoạt động

	AMSL
	So với mực nước biển trung bình

	AOC
	Giấy chứng nhận người khai thác

	APU
	Động cơ phụ

	ARA
	Ra đa trên tàu bay

	ATPL
	Bằng lái vận tải hàng không

	ATS
	Dịch vụ không lưu

	AWO
	Khai thác trong mọi điều kiện thời tiết

	CDL
	Danh mục thay đổi trạng thái các hệ thống

	CHC
	Cất hạ cánh

	CP
	Điểm chuyển tiếp

	CPL
	Bẳng lái thương mại

	CRM
	Quản lý nguồn nhân lực tổ bay

	CRS
	Xác nhận cho vào khai thác

	CTH
	Cách thực hiện

	DA
	Độ cao quyết định (tuyệt đối)

	DH
	Độ cao quyết định (tương đối)

	DPATO
	Điểm quyết định sau cất cánh

	DPBL
	Điểm quyết định trước khi hạ cánh

	ELT
	Thiết bị tự động phát tín hiệu định vị khẩn nguy

	FAF
	Mốc cố định tiếp cận cuối

	FAP
	Điểm tiếp cận cuối

	FATO
	Khu vực tiếp cận chót và cất cánh

	FDP
	Khoảng thời gian làm nhiệm vụ bay

	GT
	Giải thích

	HEMS
	Dịch vụ y tế khẩn nguy bằng trực thăng

	HFM
	Tài liệu hướng dẫn bay trực thăng

	HHO
	Khai thác trực thăng tời cẩu

	Cục HKVN
	Cục Hàng không Việt Nam

	HLL
	Danh mục các giới hạn của sàn cất hạ cánh trực thăng

	HOM
	Tài liệu hướng dẫn khai thác trực thăng

	HUD
	Hệ thống hiển thị các tham số bay

	IF
	Mốc cố định giữa

	IFR
	Quy tắc bay bằng thiết bị

	IFSD
	Động cơ bị tắt trong khi bay

	IMC
	Điều kiện khí tượng bay bằng thiết bị

	IP
	Điểm giữa

	LDA
	Cự ly hạ cánh công bố

	LDP
	Điểm quyết định hạ cánh

	LDR
	Cự ly hạ cánh yêu cầu

	LMC
	Thay đổi vào phút chót

	LOFT
	Huấn luyện bay thực hành khai thác

	LOS
	Bề mặt có chướng ngại vật giới hạn

	LVP
	Phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế

	LVTO
	Cất cánh trong điều kiện tầm nhìn hạn chế

	MAPSC
	Số ghế hành khách tối đa được phê chuẩn

	MCTOM
	Trọng lượng cất cánh tối đa được cấp chứng chỉ

	MDH/MDA
	Độ cao tương đối/tuyệt đối giảm thấp tối thiểu

	MEA
	Độ cao an toàn tối thiểu ngoài đường bay

	MEL
	Danh mục thiết bị tối thiểu

	MME
	Giải trình điều hành bảo dưỡng

	MMEL
	Danh mục thiết bị tối thiểu gốc

	MOCA
	Độ cao tối thiểu vượt chướng ngại vật

	MORA
	Độ cao tối thiểu ngoài đường bay

	MRBR
	Báo cáo của hội đồng đánh giá bảo dưỡng

	OCH/OCL
	Độ cao vượt chướng ngại vật/giới hạn vượt chướng ngại vật

	OEI
	Một động cơ không hoạt động

	OFS
	Bề mặt không có chướng ngại vật

	OGE
	Không bị ảnh hưởng bới hiệu ứng mặt đất

	OM
	Tài liệu hướng dẫn khai thác

	PF
	Người lái điều khiển

	PNF
	Người lái không điều khiển

	PNR
	Điểm không được quay lại

	QCHK
	Quy chế hàng không

	RNAV
	Dẫn đường khu vực

	RNP
	Tính năng dẫn đường yêu cầu

	RP
	Điểm quay

	RPM
	Vòng phút

	RTODR
	Cự ly huỷ bỏ cất cánh yêu cầu

	RVR
	Tầm nhìn đường cất hạ cánh

	SAR
	Tìm kiếm và cứu nạn

	SB
	Thông báo kỹ thuật

	SFE
	Giáo viên kiểm tra bay thiết bị mô phỏng

	STD
	Thiết bị huấn luyện mô phỏng

	TA
	Tư vấn không lưu

	TDP
	Điểm quyết định cất cánh

	TLOF
	Khu vực tiếp đất và nhấc bánh

	TODA
	Cự ly cất cánh công bố

	TODR
	Cự ly cất cánh yêu cầu

	TRE
	Giáo viên kiểm tra năng định loại

	VFR
	Quy tắc bay bằng mắt

	VMC
	Điều kiện khí tượng bay bằng mắt


